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 iáo án số: 01 Thời gian thực hiện: 2 tiết 

Tên chƣơng: Chƣơng I. H  t ốn    ều    ển  

t  y   c -     n n 
Thực hiện ngày........tháng....     .năm............ 

 

C ƣơn  I.      H  THỐNG ĐIỀU  HIỂN TH Y LỰC -  HÍ N N 

Tên bài:  1.1.  NHỮNG  HÁI NI M CƠ BẢN VỀ ĐIỀU  HIỂN  HÍ N N (2t) 

 

Mục tiêu của bài:  

Sau  hi học xong bài này ngƣời học có  hả năng: SV trình bày đƣợc những đặc trƣng của 

 hông  hí nén,  hả năng ứng dụng của  hí nén trong công nghiệp, ƣu nhƣợc điểm của hệ 

thống truyền động bằng  hí nén. 

Đồ dùng và phƣơng tiện dạy học: 

Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình truyền động thủy lực  hí nén trong công nghiệp 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút 

II. Thực hiện bài học: 

 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động của giảng viên Hoạt động của ngƣời học 

1 Dẫn n ập 
(Gợi mở, trao đổi phương 

pháp học, tạo tâm thế tích 

cực của người học....) 

 iới thiệu về ứng dụng của 

bài học trong thực tế phù 

hợp với học sinh – sinh 

viên.  

 

 

 

 

- Nêu vấn đề - đặt câu 

hỏi 

- Diễn giải - giải thích 

 

 

 

 

-  ắng nghe - trả lời câu 

hỏi 

-  ắng nghe - Ghi chép 

 

 

 

 

3 

2 G ản  bà  mớ  

( Đề cương bài giảng) 

1.1 Những  hái niệm cơ 
bản về điều  hiển thủy lực 

khí nén 

 

 

 

-  V thuyết trình. 

-  V đặt câu hỏi. 

 

 

 

- Sv ch    lắng nghe 

ghi chép. 

- Sv trả lời. 

 

 

75 

3 C n  cố   ến t ức và 

 ết t úc bà  
Tóm tắt các  iến thức mới 

của bài học 

 

 

-  V thuyết trình. 

-  V đặt câu hỏi. 

 

 

- Sv ch    lắng nghe. 

- Sv trả lời. 

 

 

5 

4 Hƣớn  dẫn t   ọc 

 

Xem lại  iến thức đƣợc học trên lớp trong vở 

ghi chép và giáo trình môn học. 

 

5 

 

N uồn tà     u t am   ảo   iáo trình truyền động thủy lực  hí nén. 
 

 

Trƣởn    oa / Trƣởn  tổ môn 

 

 

 

 

Bù  An  Tuấn 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày........tháng....     .năm....... 

          G ản  v ên 

 

 

 

 

 N uy n T ến D n  

 



3 

 

 

 

 iáo án số: 02 Thời gian thực hiện: 2 tiết 

Tên chƣơng: Chƣơng I. H  t ốn    ều    ển  

t  y   c -     n n 
Thực hiện ngày........tháng....     .năm............ 

 

Tên bài:  1.2.  MÁY N N  HÍ VÀ THIẾT BỊ XỬ LÝ  HÍ N N (2t) 

 

Mục tiêu của bài:  

Sau  hi học xong bài này ngƣời học có  hả năng: Sv phân biệt và trình bày đƣợc nguyên l  

hoạt động, các    hiệu thƣờng dùng của các phần tử cơ bản dùng trong hệ thống điều  hiển 

bằng  hí nén. 

Đồ dùng và phƣơng tiện dạy học: 

Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình truyền động thủy lực  hí nén trong công nghiệp 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút 

II. Thực hiện bài học: 

 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động của giảng viên Hoạt động của ngƣời học 

1 Dẫn n ập 
(Gợi mở, trao đổi phương 

pháp học, tạo tâm thế tích 

cực của người học....) 

 iới thiệu về ứng dụng của 

bài học trong thực tế phù 

hợp với học sinh – sinh 

viên.  

 

 

 

 

- Nêu vấn đề - đặt câu 

hỏi 

- Diễn giải - giải thích 

 

 

 

 

-  ắng nghe - trả lời câu 

hỏi 

-  ắng nghe - Ghi chép 

 

 

 

 

3 

2 G ản  bà  mớ  

( Đề cương bài giảng) 
1.2 Máy nén  hí, thiết bị 

xử l   hí nén 
 

 

 

-  V thuyết trình. 

-  V đặt câu hỏi. 

-  V dùng máy chiếu 

để minh hoạ các van 

đảo chiều. 

 

 

 

- Sv ch    lắng nghe 

ghi chép  

- Sv trả lời. 

 

 

75 

3 C n  cố   ến t ức và 

 ết t úc bà  
Tóm tắt các  iến thức mới 

của bài học 

 

 

-  V thuyết trình. 

-  V đặt câu hỏi. 

 

 

- Sv ch    lắng nghe. 

- Sv trả lời. 

 

 

5 

4 Hƣớn  dẫn t   ọc 

 

Xem lại  iến thức đƣợc học trên lớp trong vở 

ghi chép và giáo trình môn học. 

 

5 

 

N uồn tà     u t am   ảo   iáo trình truyền động thủy lực  hí nén. 
 

 

Trƣởn    oa / Trƣởn  tổ môn 

 

 

 

 

Bù  An  Tuấn 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày........tháng....     .năm....... 

          G ản  v ên 

 

 

 

 

 N uy n T ến D n  



4 

 

 

 iáo án số: 03 Thời gian thực hiện: 2 tiết 

Tên chƣơng: Chƣơng I. H  t ốn    ều    ển  

t  y   c -     n n 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 

Tên bài: 1.3.  NHỮN  PHẦN TỬ CƠ BẢN DÙN  TRON  HỆ THỐN   HÍ N N (2t) 

 

Mục tiêu của bài:  

Sau  hi học xong bài này ngƣời học có  hả năng: Sv phân biệt và trình bày đƣợc nguyên l  

hoạt động, các    hiệu thƣờng dùng của các phần tử cơ bản dùng trong hệ thống điều  hiển 

bằng  hí nén. 

Đồ dùng và phƣơng tiện dạy học: 

Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình truyền động thủy lực  hí nén trong công nghiệp 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút 

II. Thực hiện bài học: 

 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động của giảng viên Hoạt động của ngƣời học 

1 Dẫn n ập 
(Gợi mở, trao đổi phương 

pháp học, tạo tâm thế tích 

cực của người học....) 

 iới thiệu về ứng dụng của 

bài học trong thực tế phù 

hợp với học sinh – sinh 

viên.  

 

 

 

 

- Nêu vấn đề - đặt câu 

hỏi 

- Diễn giải - giải thích 

 

 

 

 

-  ắng nghe - trả lời câu 

hỏi 

-  ắng nghe - Ghi chép 

 

 

 

 

3 

2 G ản  bà  mớ  

( Đề cương bài giảng) 
1.3 Những phần tử cơ bản 

dùng trong hệ thống thủy 

lực  hí nén 

1.2.1  hái niệm 

1.2.2 Van đảo chiều 

-    hiệu 

1.2.2.1 Van đảo chiều 

không duy trì 3/2 

1.2.2.2 Van đảo chiều 

không duy trì 5/2 

1.2.2.3 Van đảo chiều duy 

trì 3/2 

1.2.2.4 Van đảo chiều duy 

trì 5/2 

 

 

-  V thuyết trình. 

-  V đặt câu hỏi. 

-  V dùng máy chiếu 

để minh hoạ các van 

đảo chiều. 

 

 

 

 

- Sv ch    lắng nghe 

ghi chép 

- Sv trả lời. 

 

 

75 

3 C n  cố   ến t ức và 

 ết t úc bà  
Tóm tắt các  iến thức mới 

của bài học 

 

 

-  V thuyết trình. 

-  V đặt câu hỏi. 

 

 

- Sv ch    lắng nghe. 

- Sv trả lời. 

 

 

5 

4 Hƣớn  dẫn t   ọc 

 

Xem lại  iến thức đƣợc học trên lớp trong vở 

ghi chép và giáo trình môn học. 

 

5 



5 

 

 

N uồn tà     u t am   ảo   iáo trình truyền động thủy lực  hí nén. 
 

 

Trƣởn    oa / Trƣởn  tổ môn 

 

 

 

 

Bù  An  Tuấn 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày........tháng....     .năm....... 

          G ản  v ên 

 

 

 

 

 N uy n T ến D n  



6 

 

 

 iáo án số: 04 Thời gian thực hiện: 2 tiết 

Tên chƣơng: Chƣơng I. H  t ốn    ều    ển  

t  y   c -     n n 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 

Tên bài: 1.3.  NHỮN  PHẦN TỬ CƠ BẢN DÙN  TRON  HỆ THỐN   HÍ N N (tt) (2t) 

 

Mục tiêu của bài:  

Sau  hi học xong bài này ngƣời học có  hả năng: Sv phân biệt và trình bày đƣợc nguyên l  

hoạt động, các    hiệu thƣờng dùng của các phần tử cơ bản dùng trong hệ thống điều  hiển 

bằng  hí nén. 

Đồ dùng và phƣơng tiện dạy học: 

Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình truyền động thủy lực  hí nén trong công nghiệp 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút 

II. Thực hiện bài học: 

 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động của giảng viên Hoạt động của ngƣời học 

1 Dẫn n ập 
(Gợi mở, trao đổi phương 

pháp học, tạo tâm thế tích 

cực của người học....) 

 iới thiệu về ứng dụng của 

bài học trong thực tế phù 

hợp với học sinh – sinh 

viên.  

 

 

 

 

- Nêu vấn đề - đặt câu 

hỏi 

- Diễn giải - giải thích 

 

 

 

 

-  ắng nghe - trả lời câu 

hỏi 

-  ắng nghe - Ghi chép 

 

 

 

 

3 

2 G ản  bà  mớ  

( Đề cương bài giảng) 
1.2.3 Cơ cấu chấp hành 

1.2.3.1 Xylanh tác động 

một phía 
1.2.3.2. Xylanh tác động 

hai phía 

1.2.4 Công tắc hành trình 

1.2.4.1 Công công hành 

trình tác động hai chiều 

1.2.4.2. Công tắc hành 

trình tác động một chiều 

1.2.5  Van tiết lƣu 

1.2.5.1 Van tiết lƣu một 

chiều 

1.2.5.2 Van tiết lƣu hai 

chiều 

 

 

 

-  V thuyết trình. 

-  V đặt câu hỏi. 

-  V dùng máy chiếu 

để minh hoạ các van 

đảo chiều. 

 

 

 

 

- Sv ch    lắng nghe. 

- Sv trả lời. 

 

 

 

 

 

 

- Sv ch    lắng nghe 

ghi chép 

 

 

75 

3 C n  cố   ến t ức và 

 ết t úc bà  
Tóm tắt các  iến thức mới 

của bài học 

 

 

-  V thuyết trình. 

-  V đặt câu hỏi. 

 

 

- Sv ch    lắng nghe. 

- Sv trả lời. 

 

 

5 

4 Hƣớn  dẫn t   ọc 

 

Xem lại  iến thức đƣợc học trên lớp trong vở 

ghi chép và giáo trình môn học. 

 

5 



7 

 

 

N uồn tà     u t am   ảo   iáo trình truyền động thủy lực  hí nén. 
 

 

Trƣởn    oa / Trƣởn  tổ môn 

 

 

 

 

Bù  An  Tuấn 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày........tháng....     .năm....... 

          G ản  v ên 

 

 

 

 

 N uy n T ến D n  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 iáo án số: 05 Thời gian thực hiện: 2 tiết 

Tên chƣơng: Chƣơng I. H  t ốn    ều    ển  

t  y   c -     n n  
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 

Tên bài:  1.3.  NHỮN  PHẦN TỬ CƠ BẢN DÙN  TRON  HỆ THỐN   HÍ N N (tt) (1t) 

                1.4. PHƢƠN  PHÁP THI T    MẠCH ĐIỀU  HIỂN BẰN   HÍ N N (1t) 

 

Mục tiêu của bài:  

Sau  hi học xong bài này ngƣời học có  hả năng: Sv phân biệt và trình bày đƣợc nguyên l  

hoạt động, các    hiệu thƣờng dùng của các phần tử cơ bản dùng trong hệ thống điều  hiển 

bằng  hí nén. 

Đồ dùng và phƣơng tiện dạy học: 

Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình truyền động thủy lực  hí nén trong công nghiệp 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút 

II. Thực hiện bài học: 

 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động của giảng viên Hoạt động của ngƣời học 

1 Dẫn n ập 
(Gợi mở, trao đổi phương 

pháp học, tạo tâm thế tích 

cực của người học....) 

 iới thiệu về ứng dụng của 

bài học trong thực tế phù 

hợp với học sinh – sinh 

viên.  

 

 

 

 

- Nêu vấn đề - đặt câu 

hỏi 

- Diễn giải - giải thích 

 

 

 

 

-  ắng nghe - trả lời câu 

hỏi 

-  ắng nghe - Ghi chép 

 

 

 

 

3 

2 G ản  bà  mớ  

( Đề cương bài giảng) 
1.2.6  Van áp suất 

1.2.6.1 Van an toàn 

1.2.6.2 Van tràn 

1.2.7  Van logic 

1.2.7.1 Van OR 

1.2.7.2 Van AND 

1.2.8  Rơle thời gian 

1.2.8.1 Rơle thời gian 

thƣờng đóng 

1.2.8.2 Rơle thời gian 

thƣờng mở 

 

 

 

-  V thuyết trình. 

-  V đặt câu hỏi. 

-  V dùng máy chiếu 

để minh hoạ các van 

đảo chiều. 

 

 

 

 

- Sv ch    lắng nghe 

ghi chép  

- Sv trả lời. 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 1.4. PHƢƠN  PHÁP THI T    MẠCH ĐIỀU  HIỂN BẰN   HÍ N N (1t) 

 

1.4.1  Biểu đồ trạng thái 

1.4.2 Phƣơng pháp thiết  ế 

mạch theo chu trình 

 

- GV thuyết trình. 

-  V đặt câu hỏi. 

-  V dùng máy chiếu 

để minh hoạ các giản 

đồ trạng thái  

 

 

- Sv ch    lắng nghe. 

- Sv trả lời. 

3 C n  cố   ến t ức và 

 ết t úc bà  
Tóm tắt các  iến thức mới 

 

 

-  V thuyết trình. 

-  V đặt câu hỏi. 

 

 

- Sv ch    lắng nghe. 

- Sv trả lời. 

 

 

5 



9 

 

của bài học 

4 Hƣớn  dẫn t   ọc 

 

Xem lại  iến thức đƣợc học trên lớp trong vở 

ghi chép và giáo trình môn học. 

 

5 

 

N uồn tà     u t am   ảo   iáo trình truyền động thủy lực  hí nén. 
 

 

Trƣởn    oa / Trƣởn  tổ môn 

 

 

 

 

Bùi Anh Tuấn 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày........tháng....     .năm....... 

          G ản  v ên 

 

 

 

 

 N uy n T ến D n  



10 

 

 

 iáo án số: 06 Thời gian thực hiện: 2 tiết 

Tên chƣơng: Chƣơng I. H  t ốn    ều    ển  

t  y   c -     n n 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 

Tên bài:  1.4.  PHƢƠN  PHÁP THI T    MẠCH ĐIỀU  HIỂN BẰN   HÍ N N (tt) (2t) 

 

Mục tiêu của bài:  

Sau  hi học xong bài này ngƣời học có  hả năng: Học sinh thực hiện đƣợc các phƣơng pháp 

thiết  ế mạch điều  hiển bằng  hí nén. 

Đồ dùng và phƣơng tiện dạy học: 

Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình truyền động thủy lực  hí nén trong công nghiệp 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút 

II. Thực hiện bài học: 

 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động của giảng viên Hoạt động của ngƣời học 

1 Dẫn n ập 
(Gợi mở, trao đổi phương 

pháp học, tạo tâm thế tích 

cực của người học....) 

 iới thiệu về ứng dụng của 

bài học trong thực tế phù 

hợp với học sinh – sinh 

viên.  

 

 

 

 

- Nêu vấn đề - đặt câu 

hỏi 

- Diễn giải - giải thích 

 

 

 

 

-  ắng nghe - trả lời câu 

hỏi 

-  ắng nghe - Ghi chép 

 

 

 

 

3 

2 G ản  bà  mớ  

( Đề cương bài giảng) 
1.4 Phƣơng pháp thiết  ế 

mạch điều  hiển bằng  hí 

nén (tt) 

 

1.4.3 Phƣơng pháp thiết  ế 

mạch theo tầng 

 

Bà  tập 

 

 

 

-  V dùng máy chiếu 

để minh hoạ bài tập 

- GV giao bài tập  

-  V giảng giải. 

 

 

- Sv làm bài tập. 

- Sv ch    lắng nghe 

ghi chép 

 

 

75 

3 C n  cố   ến t ức và 

 ết t úc bà  
Tóm tắt các  iến thức mới 

của bài học 

 

 

-  V thuyết trình. 

-  V đặt câu hỏi. 

 

 

- Sv ch    lắng nghe. 

- Sv trả lời. 

 

 

5 

4 Hƣớn  dẫn t   ọc 

 

Xem lại  iến thức đƣợc học trên lớp trong vở 

ghi chép và giáo trình môn học. 

 

5 

 

N uồn tà     u t am   ảo   iáo trình truyền động thủy lực  hí nén. 
 

 

Trƣởn    oa / Trƣởn  tổ môn 

 

 

 

 

Bùi Anh Tuấn 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày........tháng....     .năm....... 

          G ản  v ên 

 

 

 

 

 N uy n T ến D n  



11 

 

 

 iáo án số: 07 Thời gian thực hiện: 2 tiết 

Tên chƣơng: Chƣơng I. H  t ốn    ều    ển  

t  y   c -     n n 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 

Tên bài: 1.4.  PHƢƠN  PHÁP THI T    MẠCH ĐIỀU  HIỂN BẰN   HÍ N N (tt)(2t) 

 

Mục tiêu của bài:  

Sau  hi học xong bài này ngƣời học có  hả năng: Học sinh thực hiện đƣợc các phƣơng pháp 

thiết  ế mạch điều  hiển bằng  hí nén. 

Đồ dùng và phƣơng tiện dạy học: 

Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình truyền động thủy lực  hí nén trong công nghiệp 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút 

II. Thực hiện bài học: 

 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động của giảng viên Hoạt động của ngƣời học 

1 Dẫn n ập 
(Gợi mở, trao đổi phương 

pháp học, tạo tâm thế tích 

cực của người học....) 

 iới thiệu về ứng dụng của 

bài học trong thực tế phù 

hợp với học sinh – sinh 

viên.  

 

 

 

 

- Nêu vấn đề - đặt câu 

hỏi 

- Diễn giải - giải thích 

 

 

 

 

-  ắng nghe - trả lời câu 

hỏi 

-  ắng nghe - Ghi chép 

 

 

 

 

3 

2 G ản  bà  mớ  

( Đề cương bài giảng) 
1.3 Phƣơng pháp thiết  ế 

mạch điều  hiển bằng 

khí nén (tt) 

1.4.3 Phƣơng pháp thiết  ế 

mạch theo tầng (tt) 

      Các  ví dụ cơ bản 

 

 

 

-  V dùng máy chiếu 

để minh hoạ các ví dụ 

cơ bản 

-  V giảng giải. 

 

 

- Sv làm các ví dụ cơ 

bản. 

- Sv ch    lắng nghe 

ghi chép 

 

 

75 

3 C n  cố   ến t ức và 

 ết t úc bà  
Tóm tắt các  iến thức mới 

của bài học 

 

 

-  V thuyết trình. 

-  V đặt câu hỏi. 

 

 

- Sv ch    lắng nghe. 

- Sv trả lời. 

 

 

5 

4 Hƣớn  dẫn t   ọc 

 

Xem lại  iến thức đƣợc học trên lớp trong vở 

ghi chép và giáo trình môn học. 

 

5 

 

N uồn tà     u t am   ảo   iáo trình truyền động thủy lực  hí nén. 
 

 

Trƣởn    oa / Trƣởn  tổ môn 

 

 

 

 

Bù  An  Tuấn 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày........tháng....     .năm....... 

          G ản  v ên 

 

 

 

 

 N uy n T ến D n  



12 

 

 

 iáo án số: 08 Thời gian thực hiện: 2 tiết 

Tên chƣơng: Chƣơng I. H  t ốn    ều    ển  

t  y   c -     n n 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 

Tên bài: 1.4.  PHƢƠN  PHÁP THI T    MẠCH ĐIỀU  HIỂN BẰN   HÍ N N (tt)(2t) 

 

Mục tiêu của bài:  

Sau  hi học xong bài này ngƣời học có  hả năng: Học sinh thực hiện đƣợc các phƣơng pháp 

thiết  ế mạch điều  hiển bằng  hí nén. 

Đồ dùng và phƣơng tiện dạy học: 

Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình truyền động thủy lực  hí nén trong công nghiệp 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút 

II. Thực hiện bài học: 

 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động của giảng viên Hoạt động của ngƣời học 

1 Dẫn n ập 
(Gợi mở, trao đổi phương 

pháp học, tạo tâm thế tích 

cực của người học....) 

 iới thiệu về ứng dụng của 

bài học trong thực tế phù 

hợp với học sinh – sinh 

viên.  

 

 

 

 

- Nêu vấn đề - đặt câu 

hỏi 

- Diễn giải - giải thích 

 

 

 

 

-  ắng nghe - trả lời câu 

hỏi 

-  ắng nghe - Ghi chép 

 

 

 

 

3 

2 G ản  bà  mớ  

( Đề cương bài giảng) 
1.4 Phƣơng pháp thiết  ế 

mạch điều  hiển bằng 

khí nén (tt) 

1.4.3 Phƣơng pháp thiết  ế 

mạch theo tầng (tt) 

 

    Bà  tập 

 

 

 

-  V dùng máy chiếu 

để minh hoạ bài tập 

- GV giao bài tập  

-  V giảng giải. 

 

 

- Sv làm bài tập. 

- Sv ch    lắng nghe 

ghi chép 

 

 

75 

3 C n  cố   ến t ức và 

 ết t úc bà  
Tóm tắt các  iến thức mới 

của bài học 

 

 

-  V thuyết trình. 

-  V đặt câu hỏi. 

 

 

- Sv ch    lắng nghe. 

- Sv trả lời. 

 

 

5 

4 Hƣớn  dẫn t   ọc 

 

Xem lại  iến thức đƣợc học trên lớp trong vở 

ghi chép và giáo trình môn học. 

 

5 

 

N uồn tà     u t am   ảo   iáo trình truyền động thủy lực  hí nén. 
 

 

Trƣởn    oa / Trƣởn  tổ môn 

 

 

 

 

Bù  An  Tuấn 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày........tháng....     .năm....... 

          G ản  v ên 

 

 

 

 

 N uy n T ến D n  



13 

 

 iáo án số: 09 Thời gian thực hiện: 2 tiết 

Tên chƣơng: Chƣơng I. H  t ốn    ều    ển  

t  y   c -     n n 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 

Tên bài:   1.5  M T SỐ ỨN  D N  TRUYỀN Đ N  THỦY  ỰC,  HÍ N N TRON  

N ÀNH CƠ  HÍ  (1t) 

                           IỂM TRA   TIẾT 

 

Mục tiêu của bài:  

- Sau  hi học xong bài này ngƣời học có  hả năng: Học sinh thực hiện đƣợc các phƣơng pháp 

thiết  ế mạch điều  hiển bằng  hí nén. 

- Học sinh trình bày đƣợc những  hái niệm cơ bản thƣờng dùng trong hệ thống điều  hiển 

bằng điện  hí nén. 

Đồ dùng và phƣơng tiện dạy học: 

Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình truyền động thủy lực  hí nén trong công nghiệp 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút 

II. Thực hiện bài học: 

 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động của giảng viên Hoạt động của ngƣời học 

1 Dẫn n ập 
(Gợi mở, trao đổi phương 

pháp học, tạo tâm thế tích 

cực của người học....) 

 iới thiệu về ứng dụng của 

bài học trong thực tế phù 

hợp với học sinh – sinh 

viên.  

 

 

 

 

- Nêu vấn đề - đặt câu 

hỏi 

- Diễn giải - giải thích 

 

 

 

 

-  ắng nghe - trả lời câu 

hỏi 

-  ắng nghe - Ghi chép 

 

 

 

 

3 

2 G ản  bà  mớ  

( Đề cương bài giảng) 
1.5 Một số ứng dụng 

truyền động thủy lực, 

khí nén trong ngành 

cơ  hí 

 

-   ểm tra   t ết 

 

 

 

 

-  V dùng máy chiếu 

để minh hoạ một số ứng 

dụng thủy lực –  hí nén 

Trong ngành cơ  hí 

- GV giao bài tập  tra 

 

 

 

 

- Sv ch    lắng nghe 

 

- Sv làm bài tập ktra. 

 

 

 

30 

 

 

 

 

45 

3 C n  cố   ến t ức và 

 ết t úc bà  
Tóm tắt các  iến thức mới 

của bài học 

 

 

-  V thuyết trình. 

-  V đặt câu hỏi. 

- GV nhắc nhở nghiêm 

t c làm  tra 1 tiết 

 

 

 

- Sv ch    lắng nghe. 

- Sv trả lời. 

 

- Sv nghiêm t c 

làm  tra 

 

 

5 

4 Hƣớn  dẫn t   ọc 

 

Xem lại  iến thức đƣợc học trên lớp trong vở 

ghi chép và giáo trình môn học. 

 

5 

N uồn tà     u t am   ảo   iáo trình truyền động thủy lực  hí nén. 

Trƣởn  khoa / Trƣởn  tổ môn 

 

 

 

Bù  An  Tuấn 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày........tháng....     .năm....... 

          G ản  v ên 

 

 

 N uy n T ến D n  
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 iáo án số: 10 Thời gian thực hiện: 2 tiết 

Tên chƣơng: Chƣơng II H  t ốn    ều    ển 

 t  y   c -      n n bằn     n (Đ  n     n n) 

Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 

Tên bài:  2.1  NHỮNG PHẦN TỬ CƠ BẢN DÙNG TRONG H  THỐNG ĐIỀU 

 HIỂN ĐI N  HÍ N N (2t) 

Mục tiêu của bài:  

Sau  hi học xong bài này ngƣời học có  hả năng: Học sinh trình bày đƣợc những  hái niệm 

cơ bản thƣờng dùng trong hệ thống điều  hiển bằng điện  hí nén. 

Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình truyền động thủy lực  hí nén trong công nghiệp 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút 

II. Thực hiện bài học: 

 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động của giảng viên Hoạt động của ngƣời học 

1 Dẫn n ập 
(Gợi mở, trao đổi phương 

pháp học, tạo tâm thế tích 

cực của người học....) 

 iới thiệu về ứng dụng của 

bài học trong thực tế phù 

hợp với học sinh – sinh 

viên.  

 

 

 

 

- Nêu vấn đề - đặt câu 

hỏi 

- Diễn giải - giải thích 

 

 

 

 

-  ắng nghe - trả lời câu 

hỏi 

-  ắng nghe - Ghi chép 

 

 

 

 

3 

2 G ản  bà  mớ  

( Đề cương bài giảng) 

2.1. Những phần tử cơ 

bản dùng trong hệ thống  

điều  hiển điện khí nén 
2.1.  Nút n ấn t ƣờn  

mở 

2.1.1.1 N t nhấn thƣờng 

mở 

2.1.1.2 N t nhấn thƣờng 

đóng 

2.1.2Van    n từ 

2.1.2.1 Van điện từ 3/2 

không duy trì 

2.1.2.2 Van điện từ  5/2 

không duy trì 

 

 

 

 

 

 

-  V thuyết trình. 

-  V đặt câu hỏi. 

-  V dùng máy chiếu 

để minh hoạ các van 

đảo chiều. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sv ch    lắng nghe 

ghi chép. 

- Sv trả lời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 35 

 

 

 

 

 

 

40 

3 C n  cố   ến t ức và 

 ết t úc bà  
Tóm tắt các  iến thức mới 

của bài học 

 

 

-  V thuyết trình. 

-  V đặt câu hỏi. 

 

 

- HS ch    lắng nghe. 

- HS trả lời. 

 

 

5 



15 

 

 

4 Hƣớn  dẫn t   ọc 

 

Xem lại  iến thức đƣợc học trên lớp trong vở 

ghi chép và giáo trình môn học. 

 

5 

N uồn tà     u t am   ảo   iáo trình truyền động thủy lực  hí nén. 
 

 

Trƣởn    oa / Trƣởn  tổ môn 

 

 

 

 

Bù  An  Tuấn 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày........tháng....     .năm....... 

          G ản  v ên 

 

 

 

 

 N uy n T ến D n  
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 iáo án số: 11 Thời gian thực hiện: 2 tiết 

Tên chƣơng: Chƣơng II. H  t ốn    ều    ển 

 t  y   c -      n n bằn     n (Đ  n     n n) 

Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 

Tên bài:  2.1   NHỮNG PHẦN TỬ CƠ BẢN DÙNG TRONG H  THỐNG ĐIỀU 

 HIỂN ĐI N  HÍ N N (tt) (2t) 

 

Mục tiêu của bài:  

Sau  hi học xong bài này ngƣời học có  hả năng:  

- Học sinh trình bày đƣợc những  hái niệm cơ bản thƣờng dùng trong hệ thống điều  hiển 

bằng điện  hí nén. 

Đồ dùng và phƣơng tiện dạy học: 

Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình truyền động thủy lực  hí nén trong công nghiệp 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút 

II. Thực hiện bài học: 

 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động của giảng viên Hoạt động của ngƣời học 

1 Dẫn n ập 
(Gợi mở, trao đổi phương 

pháp học, tạo tâm thế tích 

cực của người học....) 

 iới thiệu về ứng dụng của 

bài học trong thực tế phù 

hợp với học sinh – sinh 

viên.  

 

 

 

 

- Nêu vấn đề - đặt câu 

hỏi 

- Diễn giải - giải thích 

 

 

 

 

-  ắng nghe - trả lời câu 

hỏi 

-  ắng nghe - Ghi chép 

 

 

 

 

3 

2 G ản  bà  mớ  

( Đề cương bài giảng) 
2.2.3Van    n từ 

2.2.3.1Van điện từ 3/2 duy 

trì 

2.2.3.2 Van điện từ  5/2 

duy trì 

2.2.4 Công tắc hành trình 

2.2.4.1 Công tắc hành trình 

thƣờng mở 

2.2.4.2 Công tắc hành trình 

thƣờng   

2.2.5 Relay 

2.2.5.1 Relay thời gian tác 

động muộn 

2.2.5.2 Relay thời gian nhả 

muộn 

 

 

 

 

 

-  V thuyết trình. 

-  V đặt câu hỏi. 

-  V dùng máy chiếu 

để minh hoạ các van 

đảo chiều. 

 

 

 

 

 

- Sv ch    lắng nghe 

ghi chép. 

- Sv trả lời. 

 

 

 

 

115 

3 C n  cố   ến t ức và 

 ết t úc bà  
Tóm tắt các  iến thức mới 

của bài học 

 

 

-  V thuyết trình. 

-  V đặt câu hỏi. 

 

 

- Sv ch    lắng nghe. 

- Sv trả lời. 

 

 

5 

4 Hƣớn  dẫn t   ọc 

 

Xem lại  iến thức đƣợc học trên lớp trong vở 

ghi chép và giáo trình môn học. 

 

5 

N uồn tà     u t am   ảo   iáo trình truyền động thủy lực  hí nén. 



17 

 

 

 

Trƣởn    oa / Trƣởn  tổ môn 

 

 

 

 

Bù  An  Tuấn 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày........tháng....     .năm....... 

          G ản  v ên 

 

 

 

 

 N uy n T ến D n  
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 iáo án số: 12 Thời gian thực hiện: 2 tiết 

Tên chƣơng: Chƣơng II H  t ốn    ều    ển 

 t  y   c -      n n bằn     n (Đ  n     n n) 

Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 

Tên bài:   2.2  PHƢƠN  PHÁP THI T    MẠCH ĐIỀU  HIỂN ĐIỆN -  KHÍ NÉN (2t) 

 

Mục tiêu của bài:  

Sau  hi học xong bài này ngƣời học có  hả năng: Học sinh trình bày đƣợc những  hái niệm 

cơ bản thƣờng dùng trong hệ thống điều  hiển bằng điện  hí nén. 

- Học sinh thực hiện đƣợc các phƣơng pháp thiết  ế mạch điều  hiển bằng điện  hí nén. 

Đồ dùng và phƣơng tiện dạy học: 

Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình truyền động thủy lực  hí nén trong công nghiệp 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút 

II. Thực hiện bài học: 

 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động của giảng viên Hoạt động của ngƣời học 

1 Dẫn n ập 
(Gợi mở, trao đổi phương 

pháp học, tạo tâm thế tích 

cực của người học....) 

 iới thiệu về ứng dụng của 

bài học trong thực tế phù 

hợp với học sinh – sinh 

viên.  

 

 

 

 

- Nêu vấn đề - đặt câu 

hỏi 

- Diễn giải - giải thích 

 

 

 

 

-  ắng nghe - trả lời câu 

hỏi 

-  ắng nghe - Ghi chép 

 

 

 

 

3 

2 G ản  bà  mớ  

( Đề cương bài giảng) 
2.2: P ƣơn  p áp t  ết 

 ế mạc    ều    ển bằn  

   n -  khí nén 
2.2.1 Phƣơng pháp thiết  ế 

mạch theo nhịp 

 

Các ví dụ cơ bản 

 

 

-  V thuyết trình. 

-  V đặt câu hỏi. 

-  V dùng máy chiếu 

để minh hoạ các van 

đảo chiều. 

 

-  V giảng giải các ví 

dụ.. 

 

 

 

- Sv ch    lắng nghe. 

- Sv trả lời. 

 

 

 

 

- Sv lắng nghe và 

ghi chép 

 

 

 

75 

3 C n  cố   ến t ức và 

 ết t úc bà  
Tóm tắt các  iến thức mới 

của bài học 

 

 

-  V thuyết trình. 

-  V đặt câu hỏi. 

 

 

- HS ch    lắng nghe. 

- HS trả lời. 

 

 

5 

4 Hƣớn  dẫn t   ọc 

 

Xem lại  iến thức đƣợc học trên lớp trong vở 

ghi chép và giáo trình môn học. 

 

5 

N uồn tà     u t am   ảo   iáo trình truyền động thủy lực  hí nén. 
 

 

Trƣởn    oa / Trƣởn  tổ môn 

 

 

 

 

Bù  An  Tuấn 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày........tháng....     .năm....... 

          G ản  v ên 

 

 

 

 

 N uy n T ến D n  



19 

 

 

 iáo án số: 13 Thời gian thực hiện: 2 tiết 

Tên chƣơng: Chƣơng II. H  t ốn    ều    ển 

 t  y   c -      n n bằn     n (Đ  n     n n) 

Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 

Tên bài:    2.2  PHƢƠN  PHÁP THI T    MẠCH ĐIỀU  HIỂN ĐIỆN -  KHÍ NÉN (tt)(2t) 

 

Mục tiêu của bài:  

Sau  hi học xong bài này ngƣời học có  hả năng: Học sinh trình bày đƣợc những  hái niệm 

cơ bản thƣờng dùng trong hệ thống điều  hiển bằng điện  hí nén. 

- Học sinh thực hiện đƣợc các phƣơng pháp thiết  ế mạch điều  hiển bằng điện  hí nén. 

Đồ dùng và phƣơng tiện dạy học: 

Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình truyền động thủy lực  hí nén trong công nghiệp 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút 

II. Thực hiện bài học: 

 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động của giảng viên Hoạt động của ngƣời học 

1 Dẫn n ập 
(Gợi mở, trao đổi phương 

pháp học, tạo tâm thế tích 

cực của người học....) 

 iới thiệu về ứng dụng của 

bài học trong thực tế phù 

hợp với học sinh – sinh 

viên.  

 

 

 

 

- Nêu vấn đề - đặt câu 

hỏi 

- Diễn giải - giải thích 

 

 

 

 

-  ắng nghe - trả lời câu 

hỏi 

-  ắng nghe - Ghi chép 

 

 

 

 

3 

2 G ản  bà  mớ  

( Đề cương bài giảng) 
2.2: P ƣơn  p áp t  ết 

 ế mạc    ều    ển  

    n -  khí nén 
2.2.1 Phƣơng pháp thiết  ế 

mạch theo nhịp 

 

Bài tập 

 

 

-  V thuyết trình. 

-  V đặt câu hỏi. 

-  V dùng máy chiếu 

để minh hoạ các van 

đảo chiều. 

 

- GV giao bài tập  

-  V giảng giải.. 

 

 

 

- Sv ch    lắng nghe 

ghi chép. 

- Sv trả lời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

3 C n  cố   ến t ức và 

 ết t úc bà  
Tóm tắt các  iến thức mới 

của bài học 

 

 

-  V thuyết trình. 

-  V đặt câu hỏi. 

 

 

- HS ch    lắng nghe. 

- HS trả lời. 

 

 

5 

4 Hƣớn  dẫn t   ọc 

 

Xem lại  iến thức đƣợc học trên lớp trong vở 

ghi chép và giáo trình môn học. 

 

5 

N uồn tà     u t am   ảo   iáo trình truyền động thủy lực  hí nén. 
 

 

Trƣởn    oa / Trƣởn  tổ môn 

 

 

 

 

Bù  An  Tuấn 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày........tháng....     .năm....... 

          G ản  v ên 

 

 

 

 

 N uy n T ến D n  



20 

 

 

 iáo án số: 14 Thời gian thực hiện: 2 tiết 

Tên chƣơng: Chƣơng II. H  t ốn    ều    ển 

 t  y   c -      n n bằn     n (Đ  n     n n) 

Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 

Tên bài:    2.2  PHƢƠN  PHÁP THI T    MẠCH ĐIỀU  HIỂN ĐIỆN -  KHÍ NÉN (tt)(2t) 

 

Mục tiêu của bài:  

Sau  hi học xong bài này ngƣời học có  hả năng: Học sinh trình bày đƣợc những  hái niệm 

cơ bản thƣờng dùng trong hệ thống điều  hiển bằng điện  hí nén. 

- Học sinh thực hiện đƣợc các phƣơng pháp thiết  ế mạch điều  hiển bằng điện  hí nén. 

Đồ dùng và phƣơng tiện dạy học: 

Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình truyền động thủy lực  hí nén trong công nghiệp 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút 

II. Thực hiện bài học: 

 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động của giảng viên Hoạt động của ngƣời học 

1 Dẫn n ập 
(Gợi mở, trao đổi phương 

pháp học, tạo tâm thế tích 

cực của người học....) 

 iới thiệu về ứng dụng của 

bài học trong thực tế phù 

hợp với học sinh – sinh 

viên.  

 

 

 

 

- Nêu vấn đề - đặt câu 

hỏi 

- Diễn giải - giải thích 

 

 

 

 

-  ắng nghe - trả lời câu 

hỏi 

-  ắng nghe - Ghi chép 

 

 

 

 

3 

2 G ản  bà  mớ  

( Đề cương bài giảng) 
2.2: P ƣơn  p áp t  ết 

 ế mạc    ều    ển  

    n -  khí nén 
2.2.2 Phƣơng pháp thiết  ế 

mạch theo tầng 

 

Các ví dụ cơ bản 

 

 

-  V thuyết trình. 

-  V đặt câu hỏi. 

-  V dùng máy chiếu 

để minh hoạ các van 

đảo chiều. 

 

-  V giảng giải các ví 

dụ.. 

 

 

 

- Sv ch    lắng nghe. 

- Sv trả lời. 

 

 

 

- Sv lắng và ghi 

chép 

 

 

 

 

 

 

75 

3 C n  cố   ến t ức và 

 ết t úc bà  
Tóm tắt các  iến thức mới 

của bài học 

 

 

-  V thuyết trình. 

-  V đặt câu hỏi. 

 

 

- HS ch    lắng nghe. 

- HS trả lời. 

 

 

5 

4 Hƣớn  dẫn t   ọc 

 

Xem lại  iến thức đƣợc học trên lớp trong vở 

ghi chép và giáo trình môn học. 

 

5 

N uồn tà     u t am   ảo  Giáo trình truyền động thủy lực  hí nén. 
 

 

Trƣởn    oa / Trƣởn  tổ môn 

 

 

 

 

Bù  An  Tuấn 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày........tháng....     .năm....... 

          G ản  v ên 

 

 

 

 

 N uy n T ến D n  



21 

 

 

 iáo án số: 15 Thời gian thực hiện: 2 tiết 

Tên chƣơng: Chƣơng II. H  t ốn    ều    ển 

 t  y   c -      n n bằn     n (Đ  n     n n) 

Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 

Tên bài:    2.2  PHƢƠN  PHÁP THI T    MẠCH ĐIỀU  HIỂN ĐIỆN -  KHÍ NÉN (tt)(1t) 

 IỂM TRA   TIẾT 

 

Mục tiêu của bài:  

Sau  hi học xong bài này ngƣời học có  hả năng: Học sinh trình bày đƣợc những  hái niệm 

cơ bản thƣờng dùng trong hệ thống điều  hiển bằng điện  hí nén. 

- Học sinh thực hiện đƣợc các phƣơng pháp thiết  ế mạch điều  hiển bằng điện  hí nén. 

Đồ dùng và phƣơng tiện dạy học: 

Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình truyền động thủy lực  hí nén trong công nghiệp 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút 

II. Thực hiện bài học: 

 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động của giảng viên Hoạt động của ngƣời học 

1 Dẫn n ập 
(Gợi mở, trao đổi phương 

pháp học, tạo tâm thế tích 

cực của người học....) 

 iới thiệu về ứng dụng của 

bài học trong thực tế phù 

hợp với học sinh – sinh 

viên.  

 

 

 

 

- Nêu vấn đề - đặt câu 

hỏi 

- Diễn giải - giải thích 

 

 

 

 

-  ắng nghe - trả lời câu 

hỏi 

-  ắng nghe - Ghi chép 

 

 

 

 

3 

2 G ản  bà  mớ  

( Đề cương bài giảng) 
2.2: P ƣơn  p áp t  ết 

 ế mạc    ều    ển  

    n -  khí nén 
2.2.1 Phƣơng pháp thiết  ế 

mạch theo tầng 

 

   K ểm tra   t ết 

 

 

-  V thuyết trình. 

-  V đặt câu hỏi. 

-  V dùng máy chiếu 

để minh hoạ các van 

đảo chiều. 

 

- GV giao bài tập  

-  V  iểm tra năng lực 

sv 

 

 

- Sv ch    lắng nghe 

ghi chép. 

- Sv trả lời. 

 

 

 

 

- Sv tập trung làm 

bài  iểm tra 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

45 

3 C n  cố   ến t ức và 

 ết t úc bà  
Tóm tắt các  iến thức mới 

của bài học 

 

 

-  V thuyết trình. 

-  V đặt câu hỏi. 

 

 

- HS ch    lắng nghe. 

- HS trả lời. 

 

 

5 

4 Hƣớn  dẫn t   ọc 

 

Xem lại  iến thức đƣợc học trên lớp trong vở 

ghi chép và giáo trình môn học. 

 

5 

N uồn tà     u t am   ảo  Giáo trình truyền động thủy lực  hí nén. 
 

 

Trƣởn    oa / Trƣởn  tổ môn 

 

 

Bù  An  Tuấn 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày........tháng....     .năm....... 

          G ản  v ên 

 

 

 N uy n T ến D n  
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